
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

210022-4 Bạc đạn 626DDW 9910 Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

041 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW 9911 Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

041 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW BHR242 Cordless Combination Hammer 084 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW BHR243 Cordless Combination Hammer 084 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW BHR261 Cordless Combination Hammer 080 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW BHR261T Cordless Combination Hammer 080 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW BHR262 Cordless Combination Hammer 080 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW BHR262T Cordless Combination Hammer 080 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW BUR182U Cordless Grass Trimmer 062 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW CS002G Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

026 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW CS002G Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

061 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW CS004G 150MM CORDLESS METAL CUTTER 014 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW DBO380 Máy Chà Nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

018 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW DBO381 Máy Chà Nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

018 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW DCC500 Máy Cắt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW DCC501 Cordless Cutter 020 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW DCS551 Cordless Metal Cutter 020 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW DCS553 Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

025 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW DHK180 Máy Cạo Động Lực Cầm Tay Hoạt Động Bằn
g Pin

067 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW DHR242 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

084 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW DHR243 Cordless Combination Hammer 084 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW DHR263 Máy Khoan Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

080 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW DHR280 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

087 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW DHR281 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

087 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW DHR282 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

087 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW DHR283 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

087 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW DHS680 Cordless Circular Saw 026 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW DHS780 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 033 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW DHS781 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 033 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW DHS782 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 033 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW DHS783 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 033 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW DHS900 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 032 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW DHS901 Cordless Circular Saw 032 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW DJV181 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 052 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW DJV182 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 052 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW DRS780 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

030 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW DSP600 Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

025 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW DSP601 Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

025 1



210022-4 Bạc đạn 626DDW DUB362 Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 032 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW DUR182L Cordless Grass Trimmer 062 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW DUR182U Cordless Grass Trimmer 062 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW HR001G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

087 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW HR002G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

087 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW HR003G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

087 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW HR004G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

087 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW HR007G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

069 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW HR008G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

092 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW HR009G Cordless Combination Hammer 103 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW HR262D Cordless Combination Hammer 080 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW HS003G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 030 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW HS004G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 030 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW HS009G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 032 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW HS010G Cordless Circular Saw 032 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW HS011G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 032 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW HS012G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 022 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW PM001G Máy Phun Thuốc Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pi
n

078 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW RS001G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

030 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW RS002G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

030 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW SP001G Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

029 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW UB001C Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 028 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW UB002C Máy Thổi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin 043 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW UB003C Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 027 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW UH023G Cordless Hedge Trimmer 010 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW VC006GM Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 064 1

210022-4 Bạc đạn 626DDW VC007GL Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 064 1
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